
PHÒNG GD - ĐT:

TRƯỜNG:

Lớp: 2......

Họ và tên:

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

ĐỂ THI HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN - LỚP 2

Thời gian: 40 phút

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

1. Số gồm 5 trăm, 3 đơn vị được viết là: 457 +397 120+569 904-677 594-145

A. 53 B. 503 C. 530 D. 305

2. Số bé nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

3. 40 dm: 5 = dm

478 + 145 597

Bài 2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

627-347 280

A. 6 B. 7 C. 5 D. 8
157.... 564-485 348 + 159 848-341

4 Đồ vật bên có dạng khối nào?

5.

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

Hình vẽ bên có:

A. Khối cầu

C. Khối trụ

B. Hình tròn

D. Đường cong

Cô Mai mua 6 can mật ong, mỗi can chứa 5 1.

Số lít mật ong cô Mai đã mua được là:

hình tam giác.

.... hình tứ giác.

đoạn thẳng.

Bài 4. Một đoạn dây được uốn thành hình tứ giác có độ dài

các cạnh lần lượt bằng 1 dm, 14 cm, 15 cm và 2 dm.

Tính độ dài đoạn dây đó: (1 điểm)A. 65 lít B. 30 lít C. 25 lít D. 56 lít

6. 1 tầng của tòa nhà có chiều cao khoảng:

A. 3 cm B. 3 dm C. 3 m D. 3 km

Bài 5. Quan sát biểu đồ sau rồi trả lời câu hỏi: (2 điểm)

Món đồ chơi yêu thích của học sinh lớp 2А

Búp bê

Ô tô

Ghép tranh

Xếp hình ★★★★

b) Có bao nhiêu bạn thích chơi búp bê?a) Món đồ chơi nào được yêu thích nhiều nhất

của lớp 2A?

c) Có bao nhiêu bạn thích chơi ghép tranh? d) Số bạn học sinh thích chơi ô tô nhiều hơn

bạn chơi xếp hình là bao nhiêu bạn?

Chúc các em làm bài tốt!


